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IN LÀN THỨ NHẮT 


Phú tử vi Lê Quí Đôn 

Cung Mệnh 

Một là bàn đến Mệnh viên, 
cứ sao thủ Mệnh đoán nên tính tình. 

Tử Vĩ trọng hậu dung hình. 

Thiên Phủ tiết hạnh, thông minh ôn hòa. 
Hai sao đều gặp một nhà. 

Thiên tư ôn nhuận thiệt là tốt ghê. 



Lòng lành tánh gặp Thiên Cơ. 

Vũ Tỉnh nhập miếu, anh kỳ tài năng. 

Thái Âm viên mãn ai bằng. 

Thiên Đồng phỉ mãn, tính hằng ôn lương. 
Phá, Liêm to nhỏ khác thường. 

Tĩnh tình cương trực, kết đường tà gian. 
Thiên Lương từ hậu dung nhan. 

Sát Hình miếu địa, khôn ngoan anh hùng. 
Tham Lang tính bẩm thung dung. 

Say miền gái đẹp, rượu nồng mùi ngon. 
Thái Dương tính khí thực khôn. 

Thanh kỳ bậc nhất, từ lương khác thường. 
Kìa như Văn Khúc, Văn Xương. 

Tư nhan khả ái, thông đường văn chương. 
Cự Môn tính khí bất thường. 

He khỉ xử sự, tìm đường đảo điên. 

Thiên Tướng, lòng thẳng mặt hiển. 

Thiên tư mỹ lệ Khoa, Quyển hẳn hoi. 
Thanh bần ấy thật Việt, Khôi 
Lại thềm Thai Phụ là nòi khoan dung. 

Phụ Bật tuấn tú vốn dòng. 

Đáng tài hơn chúng, tốt dùng chẳng không. 
Phụ Bật đơn thủ Mệnh cung. 

Đoán rằng sô ấy ly tông cửa nhà. 

Phượng, Long đều họp Mệnh ta. 

Làm người cốt cách, ôn hòa tốt thay. 

Tuế, Riêu họa xướng hư lòi 
Kình, Hư lòng gió là người sai ngoa. 

Mây mưa ấy thật Đào Hoa. 

Lông kia đỏ kệch, Kỵ, Đà xấu trông. 

Trán đen, nóng tánh, Kiếp. Không. 

Hỏa, Linh mặt mũi hình dung bỉ sầu. 

( Đọc tiếp, bản chụp phía dưới...) 



TỬ-V1 BÀU SỔ THỰC HANH 

Tuế, $hả lạc ham một Au, 

Tiếng tăm như sẩm ra màu vẻ vang, 

Kia như nỏi chẳng hẻ rống, 

Thiẻn-Hỉnh đổn thù chồn đằng mệnh cung, 

Lộc, MI khéo kiếm nàn nồng, 

Phúc, liu bá (ỉạo^mong trông mội lòng, 

Hoa ‘Cái má phẵn lưng ong, 

Hỷ-ltiHn dài rộng tâm hung } tràn <rỉu, 

Tỉiệt, Khổng tánh những chàng Au, 

Hung trung vô định ra màu gian nan, 

Tuế, Tham trong dạ đa đoan, 

Ky, Hi£u tửu sắc^ một đoàn ngao du, 

Hồ, Tang chẳng việc mà lo, 

Quan -Ịhù, Biếu -Khách hay phô rộng lởi, 

Lưỡng Hao nhỏ nhặt hình người, 

Phi -Liêm tốc tốt ; cỏ tươi mà dầu, 

Quỷ, Ản phong độ trượng phu, 

Chẳng hay quân tử hlnh thù cũng xinh. 

Tướng- ặuàn chỉ thỉch dung binh, 

Bộnh-Ịhủ đổi tật trong minh chẲng không, 

Cò, Quả thiết ky riẻng lòng, 

I rường-Ẩanh, Bế -Vượng vốn dòng thiện lương, 
Dào-Hoa, Mộc-D IC dit-m trang, 
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LAm -Quan tinh khi dịu dàng, tinh anh. 

Mộ thì chầng được thòng minh, 

Thái hay mẻ ho$c ; lại tha tùng, . , 

'hiệt mà gặp được Kim cung. 

Tinh thằn thanh sảng, thung dung đễ thần, 
Tuyệt phtìng hỏa ■'địa một khi, 

Hièn ngang chi khi f gặp tht thung dung, 

Kta Suy, Bệnh, lữ ba dòng, 

(ìặp vào nước ai dùng ' ai mang?j 
Hòa* Lộc tỉnh khí dịu dáng, 

Bác-ồĩ tánh nết tim đường tử hoa. 
Thién-Bửc, Nguyệt -Bức Ịthoan hoà, 

Lộc -Tồn đồn hAu^thAt là quỉ mô, 

Phá -Quân t&m tánh hò đồ, 

Kiếp, Sát xử sự ha đào mẻah mòng. 

Xem trong nh&n tinh đà xong, 

Lại tinh cho thỉu các cung iigũ hành. 

Tường chàn tinh^nh&n cbàn hỉnh, 

Chẳng nẻn chấp nhít J lựa mình má suy, 

Ví như thuộc Thồ Tử-Vi, 

Tinh tìf mà gặp fiỏa thì lại nhanh, 
Thiên*Ịhủ vốn tính hòa lánh, 

Song gặp Khòng, Kiếpthừirành khắc thám. 



Cung Phụ Mau 

Số hai Phụ Mau kể tường. 

Âm, Dương, ngộ hãm là đường khác xung 
Hãm Dương, khác phụ đã xong. 

Hãm Âm khác mẫu vào vòng chẳng sai 
Hổ, Tang, Thái Tuế cùng bày. 

Lun Dương lại gặp đoán rày khác cha. 

Gặp sao Hóa. Kỵ khiếm hòa. 

Thiên Hình, Tuần, Triệt mẹ cha mất rồi 

Cáo, Phhong có chức, có ngôi 

Khúc, Xương, Thái Tuế thì người cũng sang. 

Khôi, Khoa phát đạt khoa trưòng. 

Khôi, Quyển chính trướng đường đưòng tốt thông. 
Thanh bẩn ấy phải Hóa, Không. 

Nhược bằng Lộc Mã phú ông ai tày. 

Cung Phúc Đứt 

Sô ba Phúc Đức kể liền. 

Lộc, Quyển hội ngộ trong miền bản cung, 
ơ đời vinh hiển đã xong. 

Kiếp, Không ở đấy bần cùng khốn thay. 

Nay đây mai đó càng hay. 

Lại xem cung ấy sống rày được bao? 

Đồng, Lương, Tử , Phủ bốn sao. 

Trên tuần bát cửu thọ nào aỉ hon. 

Âm, Dương, Xương, Khúc, Lộc Tồn. 
với sao Thiên Tương, Cự Môn tinh trần. 

Thọ thì được ngoại thất tuần. 

Miếu thì thong thả, hãm thì tân toan. 

Liêm Cự ta lại phải bàn. 

Ngoại tuần lục thập mới hoàn Diêm la. 



Việt, Khôi, Tả, Hữu, Quyển, Khoa. 

Lộc, Tham, Đê Vượng thật là tràng Sinh. 
Đà La, Dương Nhận, Hỏa, Lỉnh. 

Vào thì ba bốn rành rành chẳng sai. 

Kiếp, Không, Hư, Khốc cùng bày. 

Thiên Hình, Hóa Kỵ mới loài bạch tang. 
Nhị Phù tổn thọ một phương. 

Thật là lạc mộ , nên dường chẳng sai. 

Sát, Liêm, Hư, Khốc cùng bày. 

Kẻ lâm bần yểu xưa nay rõ ràng. 

Cao thanh, Thọ, Quý, Ân Quang. 

Những là sao ấy thọ tràng kỳ di. 

Lại lấy Thân, Mệnh mà suy. 

Nam tỉnh chính chiếu thọ kỳ vô cương. 

Đã xem hướng thọ đoán tường. 

Lại xem Phúc Đức đoán phương âm phần. 
Trường Sinh chính phát thập phần. 

Gặp sao Quan, Phúc, Quý thần chầu trong. 
Phúc, Liêm, NỘỈ ngoại thong dong. 

Khoa, Quyển, Xương, Khúc vốn dòng văn 
Vũ, Tham mà gặp Hóa Khoa. 

Ay là đất phát để ra anh hùng. 

Cự Môn, Hóa Lộc tương phùng. 

Đoán rằng phú quý gia phong đời đời. 

Nay là đoán trước mấy lòi, 

Được nằm đất nghiệm chẳng sai đâu là. 
Lại xem hướng mạch kê ra, 

Trước lấy khởi tổ ấy là Trường Sinh. 
Thanh Long lấy làm long hành, 

Đến đâu nhập thủ xem hình chiếu lâm. 
Phải lấy chi tự phân kim, 

Xem cho chuẩn đích đoán tìm mới ngoan. 
Trước so Dương Nhận, Hồng Loan, 

Nga mỉ tác án yên bàn chẳng sai. 

Thanh, Hồng là thủy nhập hoài 



Tùy cung mà đoán cho người mới thông. 

Lại như Vũ Khúc, Triệt, Không, 

Lấy làm hành lộ khuỳnh huỳnh trước sau. 
Long Trì Bạch Hổ lại chầu, 

Xem bên Tả, Hữu mới hầu luận xong. 

Bên tả có sao Thanh Long, 

Lấy làm Long thủy chầu vòng tả biên. 

Bên hửu Bạch Hổ đã yên, 

Lấy làm Hổ thủy chầu bên hữu này. 

Lại xem tỉnh tú yên bày, 

Thái Dương, Vũ, Tương cùng rày Phá Quân. 
Khoa, Quyển, Khôi, Việt tinh trần, 

Lấy làm dương mộ mười phần chẳng sai. 
Còn như đoán mã đàn bà, 

Xem sao miếu vượng gần xa, đoán đời. 

Tử , Phủ, tổ mộ chẳng chơi, 

Lạc nhàn thì đoán xa đời mà thôi. 

Thiên Cơ dương tổ sáu đời, 

Vũ năm, Đồng tứ, chẳng sai chút nào. 

Liêm Trinh bảy tám đời cao. 

Thái Dương là bố, lẻ nào chẳng tin. 

Cha còn thì đoán ông liền, 

Ây là dương mộ đoán miền dương tỉnh. 
Thiên Phủ viễn tổ đã đành. 

Tham sáu, Cự bảy, Lương rành tám thôi. 

Phá Quân, Thất Sát xa đời. 

Thái Âm là mẹ gần nơi đó mà. 

Nêu còn thì kể đến bà. 

Ay là Âm MỘ thuộc tòa Âm cung. 

Thiên Đức, Nguyệt Đức tương phùng. 

MỘ phần thiên táng át cùng chẳng sai. 

Suy xem tâm tánh hẳn hoi. 

Ay là chứng nghiệm mà soi cho tường. 

Đà La ngộ Dưỡng chẳng thường. 

Đoán rằng đạo táng gần phương mã này. 



Lại tùy chính diệu suy bày. 

Hoặc nhân Không, Kiếp đoán rày lạc phân. 
Hoa Cái, Phượng Các tân phần. 

Tấu Thư, Xương, Khúc là thần đồng ra. 
Hoặc là Khôi, Việt, Hóa Khoa. 

Đại khoa sự nghiệp vinh hoa vô cùng. 

Lộc Tồn, Hóa Lộc tương phùng. 

Ay là phú quý vốn dòng chẳng không. 

Tử Vỉ nhập miếu vượng cung. 

Phát nên có kẻ chầu trong vương kỳ. 

Lương, Tham thọ khảo kỳ di. 

Lại xem đất phát cung phỉ vẽ nào. 

BỞi chưng Hoa Cái, Hồng, Đào. 

Gặp sao Tử , Nhật gái chầu quân vương. 

Đê Vượng đóng chính cung tường. 

Ăt là trong họ vượng đường nhân đỉnh. 

Tuế, Phù tụng sự tương tranh. 

Lộc Tồn, Cô Quả, độc đỉnh thường thường. 
Tang Môn, Quả Tú bất thường. 

At là trong họ gái thường quả phu. 

Phục Bỉnh ngộ Tử phải lo. 

Có người bị trận, chết co ngoài đường. 

MỘ cư Phúc Đức đường đường. 

Lại thêm Thai, Tọa ấy Trường Sinh ta. 

Hỷ Thần, Thiên Hỷ hoặc gia. 

Ây là đác địa chẳng hòa được đâu. 

Lại bàn hình thể mọi màu. 

Tồ sơn là Tử , Phủ chầu kể ra. 

Mộc Tỉnh là Thiên Cơ gia. 

Kim tỉnh Vũ Khúc, Mộc là Tham Lang. 

Văn Khúc là Thủy đạo đường. 

Liêm Trinh là Hỏa, Thiên Lương Thổ này. 
Thái dương, Dương long đã hay 
Âm long, Âm hướng sao này Thái Âm. 

Thất Sát cùng Hỏa Tỉnh lâm. 



Phá Quân là Thủy, Cự tầm Thổ tỉnh. 

Thiên Đồng, Thiên Tướng đất bỉnh, 

Sao Dương là núi, sao Lỉnh bút bày. 

Mộc, Trì là giếng gần đây, 

Thiên Quan, Thiên Phúc gần ngay Phật, Thần. 
Kiếp, Không lộ táng Dương phần. 

Kỵ, Riêu là Thủy, sát nhân hoàng tuyển. 

Thanh Long có suối lưu truyền. 

Bạch Hổ đá tráng ở bên mộ đường. 

Khoa, Quyển là bảng văn chương. 

Lộc, Kỵ, Việt kiếm rõ ràng đóng đây. 

Ay là phần mộ đoán bày. 

Cốt xem Phúc Đức mới hay mọi đường. 


Cung Điền Trạch 


Bốn, là bàn đến Cung Điển. 

Phủ, Vỉ đóng đấy, tài điển vượng thay. 

Vũ, Cơ tài sản cũng hay. 

Song hiểm hoán dịch ngày này nhiều phen. 

Âm, Dương miếu ấy đa điển. 

Nhược bằng ngộ hãm vào miền bằng chân. 
Thiên Đồng hậu dị, tiên nan. 

Tham Lang tổ nghiệp phá tan lại thành. 

Cự Môn tổ nghiệp tan tành. 

Sinh ra đổi chác sau rành được yên. 

Sát tỉnh bỗng chốc mà lên. 

Nhược phùng hãm địa, bình yên thường thường. 
Phá Quân của khéo dỡ dang. 

Nhược bằng ngộ hãm là tưồng khó khăn. 
Tướng, Lương, Tả, Hữu, Khoa, Văn. 

Việt, Khôi, Quyển, Lộc, Mã gần Tràng Sinh. 
Điển viên đểu vượng tạo thành. 

Hỏa, Linh, Không, Kiếp, Đà, Kình lục tinh. 

Nhị Hao, Kiếp Sát, Phục Bỉnh. 



Không Vong, Tang Tú Phù Tỉnh vô điển. 

Cung Quan Lộc 

Năm là Quan Lộc đoán ngay. 

Thái Dương, Xương, Khúc ở đây cung này. 
Điện rồng chầu chực đêm ngày. 

Đoán rằng sô ấy tốt thay lạ thường. 

Việt, Khôi, Tả, Hữu, Cơ, Lương. 

Khoa, Quyển, Tử , Phủ họp cùng Trường Sinh. 
Tướng, Đồng, Lộc, Mã, Vũ tinh. 

Đểu là cát tú cho mình vang danh. 

Âm, Dương, Quyển, Lộc được rành. 

Nêu mà hãm địa át thành lại hao. 

Liêm Trinh vũ chức, quyển cao. 

Nhược bằng ngộ hãm , khỏi nào hình danh. 
Tham Lang mà gặp Hỏa, Lỉnh. 

Miếu thì phú quý, hãm bình mà thôi. 

Sát, Cự, Tý, Ngọ, ở ngôi. 

Vượng thì võ chức, hãm thời hình thương. 

Phá Quân lao khổ trăm đường. 

Nhược ngồi Tý, Ngọ tài thường vượng thay. 
Tham Lang, Xương, Khúc ngày rày. 

Ngọ cung Tỵ, Hợi quan này làm ru. 

Liêm Tham, Đà, Nhận phải lo. 

Cung quan lận đận, quanh co phận mình. 

Phù, Tang, Không, Kiếp, Hỏa, Linh. 

Khốc, Hư, Đà, Nhận, Kiếp, Kình nhị Hao. 
Phục Binh, Phá, Tú, hội vào. 

Đoán rằng quyển lộc làm sao cũng hèn. 


Cung Nô Bộc 

Sáu là Nô Bộc đoán tường. 



Tử , Phủ, Tả, Bật, Âm, Dương, Lương Đồng. 
Việt, Khôi, Tam Hóa, tương phùng. 

Cáo, Loan, Cơ, Mã lại cùng Tương tinh. 

Quý, Quang, Xương, Khúc cùng lành. 

Vũ tỉnh mà đóng rành rành bản cung. 

No thì nó ở hầu ônệ. 

Đói thì nó bước chẳng mong nỗi gì. 

Liêm Trinh kìa nó càng ghê. 

Làm ân nên oán trăm bể mỉa mai. 

Tham Lang vì nó hao tài. 

Cự Môn báo oán những lòi thị phỉ. 

Thất Sát sinh sự thị phỉ. 

Phá Quân hẳn khổ như thì cận quanh. 

Còn như Không, Kiếp, Phục Binh. 

Dương, Linh, Đà, Kỵ, Thiển Hình, Khốc, Hư. 
Nhị Hao, Quan Phủ, Quan Phù. 

Những phường trộm cáp, phải lo tổn tài. 


Cung Thiên Di 

Bảy là bàn đến Thiên Di. 

Lộc Tồn, Hóa Lộc tốt thì hòa hai. 

Vũ, Lương, cự phú chẳng sai. 

Khúc, Xương, Tử, Phủ, Việt, Khôi, Khoa, Quyển. 
Âm, Dương, Tả, Hữu rất hiển. 

Cùng là Đồng, Tướng gần miền quý nhân. 

Thiên Cơ lẩn thẩn, khốn thân. 

Nhược bằng ngộ Cát, rnưòi phần tốt thay. 

Liêm Trinh nội trợ, ngoại hay. 

Đỉ thì ích lợi, mới tày Tham Lang. 

Lại thêm dâm dục hoang tàng. 

Vũ tỉnh xuất ngoại lại càng được yêu. 

Cự Môn khẩu thiệt đảo điên. 

Nhị Phù, Phá, Tú cũng miền Thiên Di. 

Đoán rằng lộ thượng, mai thỉ. 



Phá Quân, Thất Sát ắt thì chẳng yên. 
Tham Lang, Hóa Kỵ họp miền. 

Luận rằng lộ tử, chẳng tuyển được đâu. 
Cự Môn, Lỉnh, Hỏa xung nhau. 

Tử ư đạo lộ ra màu lo xo. 

Liêm phùng, Quan Phủ, Quan Phù. 

Ay là tử nghiệp chẳng hòa được đâu. 
Kìa như đạo lộ phải âu. 

BỞi Liêm, Sát, Phá vào hầu Thiên Di. 

Tứ Sát đóng chính cung tường. 

Ách nguy vả lại hại đường tổ tông. 

Vũ, Liêm chẳng khá đồng cung. 

Luận rằng sô ấy bần cùng ai qua. 

Hỏa, Lỉnh, Không, Kiếp, Dương, Đà. 
Tham Lang, Hình, Kỵ cùng là Khốc, Hư. 
Phá Quân phường ấy phải lo. 

Thiên Di cung ấy đoán cho kỹ càng. 


Cung Tật Ách 

Tám là Tật Ách chẳng âu. 

Âm, Dương phản bội làm màu bất minh. 

Mệnh cung có Địa Không tỉnh. 

Nhãn manh mục tật, rành rành phải đương. 

Phá, Liêm, Hình, Kỵ, Đà, Dương. 

Đã đau bên mắt, lại càng bệnh điên. 

Khúc, Xương, Tả, Hữu vào miền. 

Việt, Khôi, Tử , Phủ, Khoa, Quyển, Đồng, Lương. 
Lộc Tồn, Hóa Lộc một phương. 

Ôm thì lại gặp thuốc thang sợ gì. 

Thiên Cơ phải chứng thấp tê. 

Nhược bằng thêm Sát mặt thì vết ngang. 

Phong đàm bệnh ấy liền liền. 

BỞi sao Cơ, Vũ đóng miền Ách phương. 



Nhược bằng gia Sát, trĩ vương. 

Thái Âm đau bụng, Thái Dương buốt đầu. 
Thêm Đà, Kỵ, Sát cũng rầu. 

Đoán rằng mục tật, ấy hầu phải đau. 

Phá Quân khí huyết bất đểu. 

Đồng, Lương, hàn, nhiệt là điểu phải lo. 
Tướng Tỉnh đau ở bì phu. 

Cự, Liêm, Nhật, Nguyệt, hình thù cơ nghinh. 
Đà La, Dương Nhận ít yên. 

Đau chân, nhức mát chẳng hiển được đâu. 
Dương, Đà, Phá, Kỵ mát đau. 

BỞi đường sao ấy gặp hầu Tham Lang. 

Sát tỉnh thấp khí yếu đau. 

Tử, Sát có bệnh bởi hầu Sát gia. 

Tham Lang Tật Ách xông pha. 

Lưng, chân có bệnh, chẳng hòa được chăng. 
Cự Môn mặt vết rõ ràng. 

Tứ chỉ có tật xấu chàng hổ ai. 

Kỵ, Hình đau mát chẳng sai. 

Kình, Đà, Lỉnh, Hỏa cùng loài một phương. 
Mặt kia có vết rõ đường. 

Lại thêm bệnh trĩ nên thường phải e. 


Cung Tài Bạch 

Thứ chín kể đến Cung Tài. 

Đe mà thí nghiệm mấy lòi kể ra. 

Vũ, Lộc, Thiên Mã cùng gia. 

Tử , Phủ mà gặp, phương xa nhiều tiền. 
Tử Vỉ, Tả, Hưu rất hiền. 

Lâm Quan tài bạch ở miền 10 danh. 

Thái Âm mà với Vũ tinh. 

Luận bàn cũng phải rành rành chẳng sai. 



Âm, Dương, Tả, Hữu giáp lai. 

Có sao Đê Vượng cùng ngồi chính cung. 

Luận làm địch quốc phú phong. 

Đồng, Cơ, Vũ Khúc, tay không làm giàu. 

Âm, Dương tài vượng khá mau. 

Nhược bằng hãm địa, có hầu lại không. 

Sát tỉnh đóng Tý, Ngọ cung. 

Hoạnh tài hoạnh phát đùng đùng chứa chan. 

Chủ cung phút họp phút tan. 

Lộc Tồn, Hóa Lộc giàu sang trăm đường. 

Phá Quân tụ tán chẳng thường. 

Việt, Khôi, Tả, Hữu, Khúc, Xương, Khoa, Quyển, 
vái sao Hóa Lộc ở miền. 

Ay là phát phúc, Tài, Điển vượng thay. 

Liêm Trinh trước dở sau hay. 

Lộc Tồn, Vũ Khúc đóng rày Tài cung. 

Ay là đại phát phú ông. 

Kiếp, Không ở đấy, bần cùng chẳng sai. 

Dương, Đà, Lỉnh, Hỏa tán tài. 

Hỏa, Hình, Hư, Khốc cùng loài như nhau. 


Cung Tử Tức 

Thứ mười Tử Tức kể bày. 

Trước sinh nam tử, nhiều bày Nam tỉnh. 
Bắc tỉnh ấy gái trước sinh. 

Sinh ngày Âm kỵ chiếu rành bản cung. 
Sinh đêm kỵ Nhật chiếm cung. 

Âm, Dương lâm Tý là vòng khác xung, 
váng sao chính diệu Tử cung. 

Phải tìm đối chiếu luận cùng mới xong. 
Phủ, Vi, Đế Vượng, Thiên Đồng. 

Khúc, Xương, Tả, Hữu luận cùng năm tên. 
Nhược bằng gặp Sát cũng hên. 



Tràng sinh, NhậT, Nguyệt, Lâm Quan một đoàn. 
Tướng, Lương, Quan Đới rõ ràng. 

At là cũng được ba hàng thành thân. 

Khoa, Quyển, thêm Lộc tỉnh trần. 

Việt, Khôi, Thiên Mã rnưòi phần quý nhân. 

Cự, Cơ, Liêm, Tú, Phá quân, 

Bệnh, Thai, Mộc, Dưỡng ấy phần có hai. 

Suy thì có một mà thôi, 

Dương, Đà, Lỉnh,H ỏa cùng loài như nhau. 
Kiếp, Không lại gặp phải rầu, 

Cũng như Thất Sát càng sầu cô đon. 

Kỵ, Hình, Tử, MỘ một đoàn, 

Và sao Hu, Khốc phải phòng khác xung. 

Lộc Tồn có một chẳng không, 

Hoặc là lại gặp qusa phòng con nuôi. 


Cung Phu Thê 


Mười một bàn đến Thê cung. 

Nhân thê trí phú bởi phùng Thái Dưong. 

Âm phùng Hao Tú một phương. 

Thành hôn chẳng lọ phải đường cưói xin. 
Nhật, Đổng đa vợ mà hiển. 

Kìa như Lộc Mã tài điển vượng thay. 

Nguyệt phùng Xương, Khúc ngày rày. 

Cung trăng bẻ quế xem tày lên tiên. 

Tử, Phủ hòa họp bách niên. 

Đồng, Cơ trai gái kết nguyền cũng xỉnh. 

Trai tơ gái trẻ đã rành. 

Âm, Dương miếu địa sóm thành nhân duyên. 
Nhược bằng hãm địa sau nên. 

Vũ tinh gia Sát đôi bên khiếm hòa. 

Tướng, Lương sớm nổi thành gia. 

Sát gia sắc đẹp lấy nhà trưởng nhân. 



Khúc, Xương, Tả, Hữu tỉnh trần. 

Thông minh giai lão trăm phần tốt thay. 

Lộc Tồn muộn vợ nhưng hay. 

Tham Lang sóm lấy người rày khắc xung. 
Tham mà gặp Sát tối hung. 

Phá Quân sóm khác, ít lòng chính chuyên. 
Liêm Trinh phải khác ba tên. 

Cự Môn, Thất Sát luận bàn cũng in. 

Sát tỉnh xung khắc đã quen. 

Ay người dâm dục về miền trăng hoa. 
Khôi, Việt, gặp Lộc, Quyển, Khoa. 

Quý nhân sánh mấy duyên ta tốt lành. 

Lỉnh Tinh, Kỵ, Hỏa, Đà, Kình. 

Khốc, Hư, Không, Kiếp đã rành khác xung. 
Nhược bằng Cát Tú tương phùng. 

Cùng là giúp được vào vòng thỉểm ninh. 
Tam phương mà gặp Sát, Hình. 

Ly hương kết phối rành rành chẳng sai 


Cung Huynh Đệ 


Mười hai Huynh Đệ bàn liền. 

Triệt, Không cũng thấy trong miền bản cung. 
Bắt đầu thì đoán khác xung. 

Hoặc gia Địa Kiếp, Thiên Không chẳng nhiều. 
Tướng Quân, Lộc, Mã cùng triều. 

Anh em giàu có phú nhiêu được dùng. 

Tướng Quân, Hóa Lộc tương phùng. 

Anh em có kẻ ở trong cửa quyển. 

Trường Sinh, Đê Vượng lâm liền. 

Anh em có kẻ tất nhiên yên bài. 

Đôi bên Nhật, Nguyêt Âm giáp Thai. 

Sinh đôi một đốt chẳng sai tí nào. 

Vượng, Thai, Tuyệt, Tương thấu vào. 



Anh em ắt có dị bào chẳng không. 

Đào Hoa, Riêu, Hỷ trong cung. 

Phá Quân tính xử đối xung ở ngoài. 

Có chị em gái theo trai. 

Say mê đến nỗi hoang thai hổ mình. 

Trong thì Tướng, Phá, Phục Binh. 

Ngoài thì Hoa Cái cung tỉnh Đào, Hồng. 

Ớ cung đối chiếu trực xunậ, 

Anh em có kẻ dâm thông hẳn là. 

Gặp sao Hóa Kỵ khiếm hòa. 

Thiên Hình thường có trong nhà giành nhau. 
Lộc, Mã buôn bán làm giàu. 

Nhược bằng Vũ, Tướng ra màu thợ công. 
Tử Vi, Tả, Hữu, tương phùng. 

Có chị em gái lộn chồng đi ra. 

Thiên Khôi ba kẻ anh ta. 

Thiên Việt ba kẻ em ta bày đoàn. 

Xương, Khúc, Thái Tuế đểu an. 

Có người xã trưởng khôn ngoan ai cùng. 
Tuyệt, Không, Không, Kiếp chính cung. 
Hoặc gia Cát hội lai phùng Dương tỉnh. 
Luận làm nghĩa dưỡng anh em. 

Hoặc thêm Đà, Cự, Hỏa, Lỉnh, đoán cùng 


Đoán sinh tử 

Lại xem sinh tử đoán niên, 
vận cung Tháỉ-tuế Lưu-nỉên cung nào. 
Sát, Dương, Thương, Phục, Không, Hao, 
Hoả, Lỉnh, Kị, Kiếp chiếu vào hạn cung. 
Ghê thay đại-tỉểu (hạn) trùng phùng, 

Đê tinh thụ hãm Không-vong đó mà. 

Ay là vận hạn khó qua, 



Lại Tham, Sát, Phá, trúc la thoát nào, 
Đế, Tương tam họp chiếu vào, 

Hoạ may khỏi chết bởi sao cát phù. 
Bảo cho biết trước mà lo... 


SỐ đàn bà, con gái 

Lại xem trong sô đàn bà, 

Cần là tử tức, cùng pà ph quân. 

Gái hiển có phúc có phần, 

Nữ nhân phú qúỉ tấm thân nhờ chổng, 

Mệnh mà qúi cách vô dùng, 

Tuế Phá lạc hãm một âu. 

Tiếng tăm như sấm ra màu vẻ vang. 

Kìa như nói chẳng hé răng. 

Thiên Hình đơn thủ chốn đằng Mệnh cung. 

Lộc, Mã khéo kiêm nàn nồng. 

( Coi tiếp, bản chụp từ sách ỉn năm 1968 phía dưới, sau 

Phụ đoán) 


PHỤ ĐOAN ( Phú Tử Vì Lê Qúỉ Đôn ) 

(Bản chụp theo cuốn sách 

Tử Vi Đẩu SÔ Thụt Hành 

của tác giả Lưong Quói Nhon - sách phát hành 1968 ) 


PHU ÊQAN 


MệLLb^IÌiÁTl v:'i líạil t<jl ẻầu, 

■C-ft.il J2 giís nimg đLrợc mỹ míềy vin 1 xircrttgt 
TdẾnhpìhàiL và t tan LưmiLL dttrưLlg, 

>Lẻl. Tik xẩu cả lã phirárng hsEL vỉ 

tiltìp %rl, gĩảp 1ị)u rSt kỹ, 

Kho? ]%jyỀTi liiĩru^ ĨJ*i Ji T.hítt thi SẺÍ hay, 
triáp íỉhãL giáp họa' may í 

ÍỂÌãp ì£uĩơ[Lg fc giáp Kliíic j HÍÍ Hầy rấl sang. 
í_TĨẺp jÊhửug< giập Kíp Lang ìhỉLíig, 

PirỉYĩi^ÌÌ lươug giáp !rr láĩĩg £in í in. 

Lĩ èm^Trĩnh SCL s-lìí f£t hẽn H 
Vi chưng ĩy F tiợi dỏng miỉm I^ụnhj1liftn . 

Thải \Ãrn chiến j£ri Oạ pliin, 

NLũÍL sinh khoái ỉạc EIEUŨỈ k I lòn Ẹ* aai, 

Tlỉìĩi bằiijhHu pM máy hgưửL 
M^nhyULíiLi cung íỵ gian hìiy V LLp^ ham, 

Itãu bỉằũ. ■ gìÃĩi KiBp liá CHIU! 

ỊỊ^ậiiyíii&íttĩ Ịhủ c - Xllỉiv p]lU.Ui "¥ 1.U Le ll^ 1 ^ p 
r.ả dừĩ bằn li|n đó mã, 

KiSp, Kliũia(jS Trtũ- Ac thịÉ lá kbốn thay, 

Khúc, Jíươ[ig nhĩÍH học nhĩ LỈU huy, 

Tă'„phù, tìữu-íĩiU khoan thui J.Ĩ5 dang, 
PMlp*ftnfrng y lột khái: lhlĩfriìg< 

Lìuil quan f.hSc hãn. nhiều •diriVng hanh Shở-Itgr 
TMt-SUi triền dãn hia.il phùng, 

Vínb ií.L^mg tưửc lộc tôn &Cmg hi Ét bacj a 


BOẦK 


TỬ 1 1 


ỮỒA.„ 


21 ? 


Hửng uulLg H^íPiLi titìng vùo, 

Oumg thân |jMc hâu lẽ nân chẳng hay, 

Tưr - Vi cư iỉgíỊ cnng itày, 

Bằng kliửng £ủi phạm )Ugỏĩ nãy Cong khỉisih, 

ThiẺn-piủ Lftm Hún sao Jàntn 

Lìai vãng ân im r&nh rành khímg &aí, 

Khna^uyềr^iộc cùng Tniy ngirívi, 

M1ỂU vitn Va-l&Ịủc rõ iưirtrỉ liầclh danh, 

Kia cshir rim^lếhna mìiứì, 

Quaji &OíTi g (ĨÉn LẠc. CỊUÍln kAnh 'ĩaixi" Ịhai., 

Bfrng lỉ'Lm Miặt , lĩgnyụl &í> ak 

Qiaan cư liẫn há đáng tảì Urdc phong, 

Lìi ubư tìtfjẾự dèng .cnngn 

Ngủi rãnh chắc hẳn itSỉl cống khanh vU 

Thínliì Ijinh tịnh lliiì ai lũ, 

xíi danh tưửng Hrởng ihịl thi vĩ: vang, 

Việt kÌLÕL VÀÌ thế Tin chucrng* 

IhiẺQ lftc, Hiiftn Mã oliẹ đường khoã danh, 
Vãn Xương, Ịhg, cát tinliH 
XgửL cao Ml vị hiÊn vinh irầtìg trùng, 

Hí>a Tftia.ni milSíl vnợug HỴ hting, 

B?Slỉg cung íự ị iítlặt qnttii phong ha diVi, 

Triền TiẺn Ịlt ịjhữ mẩy ngữòrỉ* 

Muốn ũhil&ug hưảng đrtỌC ]ộc trời iol ^an. 
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TỪ- VI ĐÀO só THỰC HÀNH 


Khoa, Quyền (tói cĩing chiếu VÀO, 

VD-môn ba bực nhảy cao rành rành, 

Khen cho Nhặt, Uguyệt tinh minh, 

Cừu trừng cung đỉẬn hiền Tinh giủp cùng, 

Phủ , Tướng đồng hội Mộnh cung, 

Cả nhà ăn lộc muôn chung sang giàu, 

S6 kia tam hợp minh chAu, 

Thiềm cung nhe bưởc, (trèm đằu chu ỵ, 
Phá Qu&n, Ĩhẵt-Sát hay đi, 

Đồng l^rơng ,ổơ J Nguyệt thủt thì lại nhân, 
Tử^Tĩrởng^lỉbẠt, Nguyệt tinh trSn, 

Công hầu H\ khi tiến thAn cửu trùng, 
Nhật, Nguyệt ; Xhoa^c^ẩừu cung, 

Boán 1A _phương bá ; cự công tiếng đồn, 

Kla như HhAt chiếu lôi mòn, 

Vinh hoa phủ qui cực tổn vổ cùng, 

Lại như Nguyệĩ* lạc Hựi cung. 

Gia quan f tiển chức hàu phong dễ mầ, 
Dần phùng Hiièir Jhủ đồng gia, 

Ngôi thăng nhất phàm thật là vẻ vang, 
Ngộ phùng Ta Hữu cùng phương, 

• Ngòi cao bát tọa rõ ràng hiền vinh, 
Lương cư Ngọ Mùi quan tt^nh/liĂÀ) . 


BÀI ĐOẢN TỬ VI CỦA... 

Khủc phùng Urơng tú J ngôi dành *Diai cương, 
DẠu, UiAn mùng họp íồng } lương, 

Cự -Mòn Hiìn, Tuít ngại dường hẵm xung, 
Lộc đảo^lAã đốo khỏng-Vong, 

Tử -Vi vào hạn giải hung ác trừ, 

Cự cư Mco, Mùi làm sư, 

.Trinh »cư Jốpo, Thiu cổng tư tại tào, 

Nhàn cung Vũ-khức khéo sao, 

Tham -lang hãm địa thớt dao bán háng. 

Cự -Môn Tý, Kgọ tương đương. 

Thạch trung ân ngọc rõ ràng quí nhàn, 

Tử-Vi *ĩíiìn,'5Wt JìhA 'ậuAn, 

Phú nhi bẵt quí chịu phần hư danh, 
Phá-<%uản, Dlương, Khủc phùng Hình. 

Phần nhiều lao ldc^Hnh dtnh lạ lùng. 

Tuẵt cung phàn bội Thién-Bong, 

Tuốí Binh hỏa tốt ^ phti phong tiếng đồn, 
Thìn, Tuẩt hãm địa <3ự"Mỏn, 

Tuối*|Ằn h^at6tjlộc còn vê vang, 

D$u cung rất kv flơ, Urơng, 

Nhật jiỉguyệt phản bội thanh quang mong gì. 
Chu-Bột làm tướng chỉnh vì, 

Thuần phùng fchoa+l£c một khỉ đố m h, 

Kỉa ngươi Giải -Nghị đăng khoa, 
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TỬ- VI ĐẰU số thực hành 

Vôn-tinh ám cGng^thOt là tổt thay. 

Bất ị?hong Lý Quảng xưa rày, 

Kỉnh Íương^íực-Sĩ mệnh nầy gặp nhau. 

Ong Nhan chAng được sổng láu, 

N àn Xương mfic ham giữa đău TỈ1Ỉ én *ỉliương. 
Trọng -Do ay- mSnh hùng cường, 

Liôm -Trinh nhập miếu gộp chàng*Tưởng*ậuân, 

Tài năng Tử. Vũ tuyệt -luẩn, 

Bồng. Xuơng^ tú ^ ỈKinh HiAn chiếu vào. 


SỐ đàn bà, con gái 

Lại xem trong sô đàn bà, 

Cần là tử tức, cùng pà ph quân. 

Gái hiển có phúc có phần, 

Nữ nhân phú qúi tấm thân nhờ chổng, 
Mệnh mà qúỉ cách vô dùng, 

Tuế Phá lạc hãm một âu. 

Tiếng tăm như sấm ra màu vẻ vang. 

Kìa như nói chẳng hé răng. 

Thiên Hình đon thủ chốn đằng Mệnh cung. 
Lộc, Mã khéo kiêm nàn nồng. 



ĐOẢN SINH TỬ 

Lại xem sính ( tử đo tín nĩẽn, 

Ván cung Thái TuSjỊưu niêũ cung nào* 
Sát, J3 ưcrng, thương, ịbục, tibửng.Háo; 

Hoa* lịnh, Ky, l£ĩếp chiểu vào hạn trung, 

rt^ĩiT* j 

Ghẽ thay Bại jTĩều /trùng trùng, 

Đg-lỉnh tbụ h5m Không- Vo ag đỏ mã, ' 

Ấy lả vận hạn khò qua* 

Lại Tham* íấảb íhá* trúc, la thoát nào, 
Để ? lừởng tam hợp chiểu váo, 

Họa may khống chết ! với 930 cảt phủ, 
Bảo cho biít trước mả lo. . H 

số HÀN BÀ, CON GÀI 
Lại xem trong sổ đản M, 

Cần lảìrtr^tửc cùng là Bhu-quấn, 

Gái hiẼn có phủc , củ phần ị 

Nữ nhản phú -quí tím thản nhfr chồng, 

Mệnh mà quí cách Tỏ dũng, 

Điền Tải lại tốt hai cung vẹn toàn, 

Pbu - quân Thin* Tìiẵt Cũng nhàn, 



ftQÀK TỬ TI a\\,„ 

Mâiih 5 fiiẳn s Sán, ítìSt ,i«ụftn vãn kỀ chi, 

Cllép Khật chup Hfíuyệt F.ft kỹ, 

GlAp^gĩíip ũữll teè vi,ngưừi mcrng, 

'tư euLug iHhíU hãm uhầc khổng,, 

MệnÍL cimgtìtm-lịv "gỊỊj n£Ỉirag mây lim, 

Hum# ^Ịp&n^T^ Vưcrng đfrng lảm, 

Phia-quAn euug niỡng thằm tlẹp thay* 

Xem líOMg Tv; - 71TC cung này, 

■ 

XhỊ Ịaiiih-Jíhitn-ỉỉy thậlt hay rinh rành, 

Phơợng^lpng lIcp dfì hitic! làũh, 

Kli-Sc, Hvr tao Tụli bụng rãnh hiến iTiing, 
Hỹ p Riũu d.ỂEU ngu inứ pììi.ing, 

Tánli hay dtìi krAị, Kiếp l*hrVng dáng âòn, 

I Thai hoa ngó Idxỉíp blSm con, 

Thai phung jĩhặt| Jtyiyệt l&tn hSn íitìng ainh,, 
m phùng &u Mi linh đinh, 

Dưong phùng thủi “Hií p minh khĩuí. laũ 

Àch cung I; ngộ ^ưnngt^ĩhuií 

Mủnh hiềm Uhịí^oyệt ! gộp hai Enơxi^iỉh, 

ĩìítí^lỉiư J Hoa| ®i liirol hk 

Pkuợiig, "teng iay được nhn-ng lỉSí qni nhãc, 

Tướng ^Van CLing ngiT phi tíìn, 

Mộc .Cãi tblì iYiệrih nhiều phin dằm phi, 


ĩts 


TÙ- VI Ĩ>A'L' srt THỰC IFÁ 


ị 

Pibn -ụuảiì cỏ a m, “ tp.ng vi, 

r.Linb tinh lãna CH, bảng Lhi tâm hai, 

Mộlilì cang JỄiimi|ỊỊj Khu Q cUỈCn hai. 

Dim nhơn diiyẾu sửisy, hưng người dám phong. 
I iộc, ida í -ch từ VEtựng Châng, 

Vĩ;, ỉkìngr Itr, Ịfhạ„ ngự cung ra vio, 

Thnĩùra him từ ch Ang aaọ, 

Thủĩ-dưírng mả hãm [E oàn có ton, 

LiỄm^Ểrinh gặp^Ihani gian ngửỂLu, 

ThiỀiK-ĐBng ngộ iỉgiiyệL dàng dãn ch Se thay, 

s lỏa tài bụuh buủn may, 

■ li' r 

Thìtn BiỀu, Xu-ơiiỊí, líhiit cằ ngốy VUÍL ve. 
Trưởng huynh huynh độ%r-Vi, 

TEíÌL^-ghũ Lủi hạch _ vây thi phong doanh, 

JLảo túi hôi eốìtiién-Hinll, 

Khùng- Vong ngạ iáa cpiyéi (inh ly hương, 

Phã phúngEitèt^, chỂt đưẺrng, 

VHn-ítnh sinh tre „v#ln, ehương diu dàn#. 

J4jfj L . ' _ ■ s * 

■La/ìu. tinh, Ỉ.ỘH chiếu, rfr rửng, 

Sa^h cơn tài tnỚESg J \ỉ YELng anh hủng, 

Ngtiyủt phùng ệhA , ky pìnìc cung, 

Nữ nhản cả hạ dftm phong dử m|, 

Thiên điêir người hêo dSy Hii r 
ThíủH-Sỉng dư dẬL ròi Tuá hìẾn Tinh, 


ỂOÌÍÍ TỬ Vi CỦA,.. 

ni " b ' ffỉa'ã*fe íp 1A1 tiuh, 
Phá^uân^iĩ-ĩks r„ng J ink tủùí 

Loạn ìnAu JTiiên-Hỹ ( *ão-tí™, 

■Ịiiệt-Tuâi, tao, ,jg npíẠ^stitìu nhít kỂo di, 

ughto khủ c6 gi, 

nfộ # Hòa cử kỳ hỉa tai. 

THĩín Ata, Thirn, lrừnfi Ễai 

OỊiimg kiii sủng Dơức có h-ỵ chẳng yũn, 

Đio-hon ngộ lílếp dâm thiiỊôn, 

KinK ĩhroTi^ s ^ ftlônfi (iiỀỉl hẳti 

f J Bliỏ jỉii Ệt cang gia, 

'; k ' "tẸ* mW cS ‘ /*» nlta rảnii rảnù 
W J» ỉ®" tinÌL 

113 íla y cM *« <T“i J«j Sanh CH, hiíu, 

ỉitrỀ^ítteM* «“’• 

M - nh Tiợi cjwin 

f hi íảu d cỉiẩTig ỉthtan. 

““ s ahâug Yã-tìjữíi. daltih dúm ỵ y má, 

^ le P» TÍI"‘-']Jk r ,TÌĩ S'H cũng gi li, 

w. Sát chiến i cung vào,"* 

^Eiirợc Làng chiỄLi ử Ệh„ hảo. 

A - lả - taf họa.ỉan đao 0tL <Níi, 
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